
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ 

 GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN  
 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Gia Định 

- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Đường số 9, Ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, Huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh. 

- Thành phần Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 97b/20201/QĐ-ĐHGĐ ngày 

24 tháng 05 năm 2021) 

- Các nội dung kiểm tra: 

1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của cơ sở 

1.1. Đội ngũ Giảng viên cơ hữu của cơ sở phân theo các chương trình giảng dạy trong 

đó bao gồm cả chương trình đang đăng ký mở ngành. 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

1. Ngành Quản trị kinh doanh đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số  

6675/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2007 

1 

Nguyễn Đăng Liêm 

1945 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ,  

Việt Nam,  

2017 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Đinh Chí Thành 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

USA, 

2011 

Quản trị 

kinh doanh 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Đinh Thị Trâm 

1989 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Thái Lan 

2020 

Quản trị 

khách sạn 

Nhà hàng 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Đoàn Thị Thanh Hằng 

1985 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2013 

Quản trị 

kinh doanh 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Hà Hữu Lộc 

1991 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

USA, 

2018 

Quản trị 

kinh doanh 

2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



2 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

6 

Hồng Tập Lộc 

1988 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2017 

Quản trị 

kinh doanh 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

7 

Huỳnh Thị 

Tuyết Ngân 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2018 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Nguyễn Đức Hùng 

1985 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Quản trị 

kinh doanh 

2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Nguyễn Quốc Khánh 

1989 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

 2011 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

10 

Nguyễn Tấn Danh 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2015 

Quản trị 

kinh doanh 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

11 

Nguyễn Thị  

Thu Huyền 

1991 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2018 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Nguyễn Uyên Chi 

1969 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2005 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Lê Thị Thanh Trúc 

1992 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2019 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

14 

Nguyễn Văn Cương 

 1960 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ, 

 Việt Nam, 

 2019 

Tài chính 

Nhà nước 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



3 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

15 

Nguyễn Văn Vĩnh 

1979 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

CHLB Đức 

2017 

Quản trị 

kinh doanh 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

16 

Phạm Đình Cường 

1969 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

 2004 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

17 

Phạm Thị Kim Phượng 

1981 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2020 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

18 

Trần Đắc Dân 

1954 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ 

Canada, 

2002 

Địa lý 

kinh tế 

2018,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

19 

Trần Nguyệt Anh 

1987 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

 2020 

Quản trị 

kinh doanh 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

20 

Trần Quốc Minh 

1994 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2019 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

21 

Trần Thanh Trâm 

1988 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2019 

Quản trị 

Dịch vụ 

Du lịch Lữ 

Hành 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

22 

Trương Thị Hóa 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2016 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

23 

Trương Trung Trực 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2019 

Quản trị du 

lịch và lữ 

hành 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

24 

Trương Văn Kiệt 

1975 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



4 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

2. Ngành Kế toán đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 261/QĐ-BGDĐT ngày 

05/01/2008 

1 

Nguyễn Hữu Ngọc 

1955 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ,  

Việt Nam,  

 2002 

Kinh tế 
2015, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Phạm Minh Nhật 

1994 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2019 

Kế toán 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Nguyễn Thị Mỹ Cầm 

1994 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2020 

Toán học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Nguyễn Thị Thùy Vân 

1981 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2011 

Tài chính  

Kế toán 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Đặng Thị Hồng 

1979 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Nguyễn Hoàng Vũ  

1988 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán học 
2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

7 

Agustina Mirasol Lapuz  

1969 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán học 
2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Phan Hồng Quân  

1991 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán giải 

tích 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Võ Thị Ngọc Thuận 

1994 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Đại số và 

lý thuyết 

số 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

10 

Phạm Anh Thư 

1988 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Malaysia, 

2015 

Kinh tế 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



5 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

11 

Phạm Minh Tùng 

1983 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2017 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Phạm Tấn Lực 

1985 

Giảng viên hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

 2016 

Quản trị 

kinh doanh 

2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Nguyễn Viết Lợi 

1982 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2013 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

14 

Văn Đức Tân 

1994 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2020 

Quản trị 

kinh doanh 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

15 

Trần Nguyễn  

Đức Nguyên 

1988 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2018 

Ngôn ngữ 

học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3. Ngành Tài chính ngân hàng đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số  

6675/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2007 

1 

Phạm Xuân Thành 

 1962 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ, 

 Việt Nam, 

 2001 

Kế toán 

kiểm toán 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Phan Thị Thu Uyên 

1991 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2019 

Tài chính 

ngân hàng 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Hứa Trung Phúc 

 1981 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam,  

2017 

Tài chính 

Ngân hàng 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Lâm Hải Triều 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Tài chính 

ngân hàng 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Trần Tấn Tài 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Tài chính 

ngân hàng 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



6 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

6 

Huỳnh Thị Hoàng Mai 

1991 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam,  

2019 

Kinh tế 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

7 

Phạm Cao Khanh 

1965 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Kinh tế 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Võ Thị Như Ý 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam,  

2015 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Nguyễn Hoàng Vi 

1985 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2014 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

10 

Phạm Khánh Trường 

1989 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2017 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

11 

Hồ Quốc Đức 

1987 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2016 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Phan Thành Nghĩa 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Đại số và 

lý thuyết 

số 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Trần Thị Hoa Thương 

1989 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Đại số và 

lý thuyết 

số 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

14 

Trần Đức Thịnh 

1994 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán  

Giải tích 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

15 

Trần Thị Diệu Thúy 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Xác suất 

thống kê 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  



7 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

4. Ngành Kỹ thuật phần mềm đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số  

6675/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2007 

1 

Nguyễn Thành Vấn 

1954 

Giảng viên cơ hữu 

PGS. Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2002 

Vật lý 
2010, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Nguyễn Mạnh Cường 

1985 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Khoa học 

máy tính 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Nguyễn Quang Tuấn 

1982 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2016 

Khoa học 

máy tính 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Mai Thái Quốc 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2018 

Khoa học 

máy tính 

2020 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Nguyễn Đức Trọng 

1985 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2016 

Khoa học 

máy tính 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Nguyễn Ngọc  

Quỳnh Như 

 1988 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam 

2014 

Toán –  

Ứng dụng 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

7 

Nguyễn Đức Vinh 

1977 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Sư phạm 

Toán 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Nguyễn Hữu Tòng 

1983 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Sư phạm 

Toán 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Nguyễn Ngọc Phương 

1975 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



8 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

10 

Nguyễn Thị Cẩm Vân 

1981 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

11 

Phạm Thị Mộng Linh 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Trần Thị Thanh Thương 

1983 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Vũ Thế Dương 

1980 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5. Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu đã được cho phép đào tạo theo Quyết 

định số 6675/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2007 

1 

Phùng Thế Bảo 

 1985 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2008 

Công nghệ 

thông tin 

2021, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Nguyễn Tấn Giai 

1981 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Khoa học 

máy tính 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Trần Quốc Việt 

1976 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Khoa học 

máy tính 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Trần Đức Hòa 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Hình học  

và Topo 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Nguyễn Ngọc Đức 

1987 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Kỹ thuật 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Trần Thái Hòa 

1995 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Sư phạm 

Toán 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



9 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

7 

Nguyễn Trọng Chí 

1962 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

PP  

giảng dạy 

toán học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Phan Đặng Hoàng 

Khuất Nguyên 

1988 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Toán học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Bùi Minh Vương 

1994 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Đại số và 

lý thuyết 

số 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

10 

Trịnh Đình Yến 

1989 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2015 

CNTT 
2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

11 

Nguyễn Ngọc Đức 

1987 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Kỹ thuật 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Nguyễn Thụy Việt Anh 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Kỹ thuật 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Nguyễn Văn Bắc 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Lý luận và 

PP giảng 

dạy 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

6. Ngành Ngôn ngữ anh đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 6675/QĐ-BGDĐ 

ngày 24/10/2007 

1 

Nguyễn Thị Hường 

 1959 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ,  

Australia, 

2009 

Ngôn ngữ 

học 

2019,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Lê Trương Hoàng Thạch 

1967 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Australia, 

2010 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Nguyễn Đăng Quang 

1973 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Australia, 

2010 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



10 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

4 

Nguyễn Thị Thu Quỳnh 

1980 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Australia, 

2014 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Hồ Thị Hồng 

1959 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Australia, 

2005 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

2012, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

1968 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Australia, 

2010 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

2014, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

7 

Nguyễn Lê Hoài Sơn 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Lý luận và 

PP giảng 

dạy tiếng 

Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Trần Thái Thông 

1961 

Giảng viên cơ hữu 

 Thạc sĩ,  

Australia, 

2014 

PP giảng 

dạy tiếng 

Anh 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Trần Ngọc Bích 

1991 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Lý luận và 

PP giảng 

dạy tiếng 

Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

10 

Ung Thị Trang 

1980 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Lý luận và 

PP giảng 

dạy tiếng 

Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

11 

Võ Phan Nghiêm 

1963 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Australia, 

1999 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Lê Thị Minh Châu 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

  Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2015 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Đặng Thị Hồng Ngọc 

1980 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Lý luận và 

PP giảng 

dạy tiếng 

Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



11 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

14 

Lê Thị Cẩm Tú 

1985 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Ngôn ngữ 

học tiếng 

Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

15 

Phan Thị Mỹ Diệu 

1974 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Anh văn 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

16 

Ung Thị Trang 

1988 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Tiếng Anh 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

7. Ngành Công nghệ thông tin đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 4616/QĐ-

BGDĐT ngày 02/12/2019 

1 

Lê Mạnh Hải 

1963 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2011 

Kỹ thuật 

máy tính 

2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Phan Thị Trà My 

1987 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2017 

Hệ thống 

thông tin 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Nguyễn Quỳnh Như 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Đức, 2017 

Hệ thống 

thông tin 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Mohamed Aly Pasha 

1982 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2017 

Hệ thống 

thông tin 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Nguyễn Thiên Ca 

1989 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Đức, 2017 

Hệ thống 

thông tin 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Hồ Thị Vương 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2014 

Công nghệ 

thông tin 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

7 

Đỗ Văn Mạnh 

1979 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2013 

Công nghệ 

thông tin 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



12 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

8 

Lê Huỳnh Phước 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2017 

Khoa học 

máy tính 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Nguyễn Ngọc Đại 

1988 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2012 

Khoa học 

máy tính 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

10 

Phạm Xuân Dũng 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2014 

Công nghệ 

thông tin 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

11 

Nguyễn Tấn Hưng 

1977 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Công nghệ 

thông tin 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Phạm Thế Yên 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2012 

Hệ thống 

thông tin 

2012, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Trần Văn Minh 

1987 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2013 

Công nghệ 

thông tin 

2015, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8. Ngành Luật đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 4617/QĐ-BGDĐT ngày 

02/12/2019 

1 

Hà Hữu Phúc 

1958 

Giảng viên cơ hữu  

Tiến sĩ,  

Liên Xô, 

1990 

Luật học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Nguyễn Bá Ngừng 

1958 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2010 

Luật học 
2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Trịnh Hữu Thịnh 

1966 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2003 

Luật học 
2010, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Nguyễn Lê Phương Anh 

1994 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2020 

Luật học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



13 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

5 

Nguyễn Đình Quang 

1978 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2013 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Trịnh Hữu Chung 

1977 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Đài Loan, 

2015 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

7 

Trần Xuân Ngọc Bách 

1957 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Australia, 

2004 

Giảng dạy 

tiếng Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Trần Trương Thị Ngọc 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2019 

Ứng dụng 

ngôn ngữ 

tiếng Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Hoàng Tiểu Nga 

1972 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Mỹ, 

2015 

Ngôn ngữ 

Anh 

2021, 

ĐH Gia Định 
Đúng 

 

 

 

10 

Bùi Thị An Hoài 

1986 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Lý luận 

PP giảng 

dạy Tiếng 

Anh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

11 

Nguyễn Viết Luân 

1985 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Tiếng Anh 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Nguyễn Thị Huyên 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2020 

Báo chí 

học 

2021, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Nguyễn Thị Anh Thương 

1992 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Sư phạm 

toán học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9. Ngành Marketing đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 4410/QĐ-BGDĐT 

ngày 17/12/2020 

1 

Phạm Châu Thành 

1957 

Giảng viên 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2001 

Kinh Tế 
2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



14 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

2 

Trương Phi Cường 

1982 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2011 

Kinh tế 
2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Văn Đức Long 

1957 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

1997 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Nguyễn Nhựt Tài 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2018 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2019 

Quản trị 

kinh doanh 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Nguyễn Anh Phúc 

1985 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2011 

Kinh 

doanh 

(Hệ nghiên 

cứu) 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

7 

Mai Trung Kiên 

1986 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2017 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Vũ Hoàng Mai 

1986 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2013 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Trương Mộng Đoàn 

Như 

1975 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2016 

Quản trị 

kinh doanh 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

10 

Lương Quý Ngọc 

1983 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2015 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

11 

Lê Thị Nam Phương 

1979 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2011 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

12 

Trần Văn Thật 

1974 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2020 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Phan Thanh Mỹ 

1973 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2007 

Quản trị 

kinh doanh 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

14 

Võ Thị Thùy Linh 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2019 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

15 

Trần Thị Ý Nguyện 

1980 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 

2012 

Lý luận, 

PP giảng 

dạy tiếng 

anh 

2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

10.Ngành Đông phương học đã được cho phép đào tạo theo Quyết định số 3891/QĐ-

BGDĐT ngày 24/11/2020 

1 

Phùng Thị Thanh Xuân 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ 

Canada, 

2002 

Quan hệ 

Quốc tế 

(Hàn 

Quốc) 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Đoàn Duy Thành 

1992 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Đông 

Phương 

học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Phan Duy Tuấn 

1977 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2015 

Hàn Quốc 

học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Nguyễn Thị Như Ngọc 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2015 

Hàn Quốc 

học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Nguyễn Thị Lệ Mỹ 

1982 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2015 

Châu Á 

học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Đỗ Hồng Đài 

1986 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2015 

Việt Nam 

học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

7 

Nguyễn Lưu Nguyên 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2018 

Việt Nam 

học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Lê Thị Huyền 

1984 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Thái Lan 

2020 

Ngữ văn 

(Hán Nôm) 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Nguyễn Thụy 

Ngọc Quỳnh 

1981 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2018 

Văn hóa 

học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

10 

Võ Thanh Dũ 

1992 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2019 

Văn học 

Việt Nam 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

11 

Phạm Thị Thùy Dương 

1989 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Văn học 

Việt Nam 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Hồ Hữu Nhựt 

1940 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ 

Việt Nam 

1986 

Lịch sử 
2021, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Bùi Quốc Việt 

1992 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Lịch sử 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

14 

Nguyễn Tân Tiến 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Lịch sử  

Việt Nam 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

15 

Dương Nguyễn Mỹ Hạnh  

1995 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ 

Việt Nam 

1986 

Lý luận và 

PP dạy học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

16 

Nguyễn Anh Thi 

1986 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2011 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

11.Ngành Quản trị khách sạn đã được cho phép đào tạo theo Quyết định 107/2021/QĐ-

ĐHGĐ ngày 11/06/2021 

1 

Mai Đức Toàn 

1986 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ 

USA, 

2020 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Lý Long 

1993 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt nam, 

2019 

Quản trị 

kinh doanh 

2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Nguyễn Huỳnh  

Phương Thảo 

1981 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

2016 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Huỳnh Võ Hữu Tâm 

1980 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2016 

Quản trị 

kinh doanh 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Nguyễn Thị Hoài Việt 

1987 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2016 

Quản trị 

kinh doanh 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Lê Thị Tâm 

1989 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam,  

2018 

Quản trị 

kinh doanh 

2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

7 

Nguyễn Trí Dũng 

1991 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam,  

2017 

Quản trị 

kinh doanh 

2018, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Phạm Hùng 

1987 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Quản trị 

kinh doanh 

2021, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Trần Đại 

1985 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam,  

2015 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

10 

Văng Công Phúc 

1990 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam,  

2017 

Quản trị 

kinh doanh 

2021, 

ĐH Gia Định 
Đúng  



18 

 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

11 

Đàm Công Đán 

1986 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam,  

2015 

Quản trị 

kinh doanh 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Đào Thị Bạch Tuyết 

1962 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam,  

2006 

Anh văn 
2009, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Lê Thu Nga 

1991 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Ngôn ngữ 

và văn hóa 

Việt Nam 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

14 

Trần Văn Út 

1967 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2019 

Quản lý 

Văn hóa 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12. Ngành đăng ký đào tạo: Truyền thông đa phương tiện 

1 

Nguyễn Mai Phương 

1977 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ 

Việt Nam, 

2021 

Truyền 

thông đa 

phương 

tiện 

2021,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

2 

Nguyễn Thị Thủy 

1982 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Văn học 
2020,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

3 

Nguyễn Thu Trang 

1994 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Văn học 

Việt Nam 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

4 

Phạm Văn Hương 

1951 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Thái Lan 

2020 

Việt Nam 

học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

5 

Trịnh Thúy Nga 

1983 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Trung Quốc, 

2019 

Ngôn ngữ 
2021,  

ĐH Gia Định 
Đúng  

6 

Lê Thị Ngọc Hạnh 

1979 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2019 

Ngôn ngữ 

Anh 

2021, 

ĐH Gia Định 
Đúng  
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được  

đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với  

hồ sơ 

Ghi 

chú 

7 

Lê Phạm Quốc Hùng 

1988 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

CHLB Đức, 

2019 

Giảng dạy 

tiếng 

Trung 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

8 

Phan Nhã Hằng 

1975 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Văn học 
2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

9 

Huỳnh Thị Liễu 

1975 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Lý luận  

văn học 

2020, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

10 

Ngô Xuân Bình 

1957 

Giảng viên cơ hữu 

Tiến sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Quản lý 

giáo dục 

2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

11 

Trần Thị Thanh Nga 

1957 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2013 

Quản lý 

giáo dục 

2021, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

12 

Bùi Thị Ngọc Mai 

1989 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2015 

Triết học 
2019, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

13 

Đoàn Hoàng Hải 

1951 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ,  

Việt Nam, 

2008 

Quản lý 

hành chính 

công 

2013, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

14 

Lưu Phương Nhật Thùy 

1979 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ 

Việt Nam, 

2002 

Luật 
2021, 

ĐH Gia Định 
Đúng  

15 

Trần Quảng Hồng 

1960 

Giảng viên cơ hữu 

Thạc sĩ, 

Việt Nam, 

1998 

CNTT 
2017, 

ĐH Gia Định 
Đúng  
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2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

2.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 

TT 

Loại  

phòng học 

(Phòng học, 

giảng đường, 

phòng học đa 

phương tiện, 

phòng học 

ngoại ngữ, 

phòng máy 

tính…) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 
Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ 

học 

phần/ 

môn học 

1 

 

Phòng học: 

H201, H202 

Hội trường:  

 

2 

 

1 

 

60 

 

25 

Máy chiếu:  

Panasonic PT-LB51 
3 

Tất cả  

Các 

môn 

học 

trong 

khung 

chương 

trình 

đào tạo 

Đúng  

Bảng trắng hoặc 

bảng viết phấn 

(400cm x 150cm) 

3 

Bàn, ghế giảng viên 3 bộ 

Bàn, ghế (đủ bộ cho 

học viên) 
150 bộ 

Bộ Âm Thanh 

Aston, UBL 
3 bộ 

Màn chiếu  3 bộ 

2 

 

Phòng Máy 01 

 

1 160 

Mạng máy tính có ít 

nhất 1 máy chủ và 

các máy trạm có cấu 

hình tốt tuỳ theo tình 

hình cụ thể của thị 

trường nhưng đảm 

bảo được thông tin 

thông suốt, kết nối 

với mạng LAN của 

trường và kết nối 

Internet (có thể kết 

hợp LAN của thư 

viện) đảm bảo việc 

học Tin học của học 

sinh, mỗi học sinh 1 

máy tính, (cấu hình 

hiện nay: Pentium 

IV, DDRam 256MB, 

ổ cứng 40GB, ổ CD, 

card mạng, màn hình 

15”). 

 

50 

Tin 

học 

Đại 

Cương, 

soạn 

thảo 

văn 

bản 

pháp 

luật 

Đúng  



21 

 

 

Số 

TT 

Loại  

phòng học 

(Phòng học, 

giảng đường, 

phòng học đa 

phương tiện, 

phòng học 

ngoại ngữ, 

phòng máy 

tính…) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 
Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ 

học 

phần/ 

môn học 

3 

Phòng học 

ngoại ngữ: 

H101 

1 80 

Bảng xanh chống 

loá 6m2, hoặc bảng 

trắng, bút dạ 

1 

Ngoại 

ngữ và 

các 

môn 

học 

liên 

quan 

Đúng  Bàn ghế giáo viên 1 

Từ điển HQH  1 

Từ điển NBH 1 

2.2. Thư viện: 

Về hệ thống thông tin, thư viện: Tổng diện tích 200 m2, với khoảng 100 chỗ ngồi 

và 30 máy tính phục vụ tra cứu. Thư viện hiện lưu trữ hơn 5000 đầu sách với hơn 

26.361 bản phân bố cho các ngành đào tạo khác nhau từ giáo trình, tài liệu tham khảo, 

tạp chí khoa học và báo chuyên ngành. Bên cạnh đó, thư viện còn liên kết với thư viện 

của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học 

Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm cung cấp nguồn tài liệu tham khảo, giáo trình phục vụ nhu 

cầu dạy và học của cán bộ giảng viên và sinh viên. Nhằm tăng cường năng lực nghiên 

cứu của tập thể giảng viên và sinh viên, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và 

nâng vị thế của Trường Đại học Gia Định lên tầm cao mới, Nhà trường đã tiến hành 

mua quyền sử dụng tài khoản truy cập các Cơ sở dữ liệu trực tuyến để giảng viên và 

sinh viên khai thác. Trường Đại Học Gia Định còn phối hợp với Cục Thông tin khoa 

học và Công nghệ Quốc Gia để khai thác nguồn tài liệu điện tử giúp các bạn sinh viên, 

học sinh trong nghiên cứu và học tập. 

Thư viện số: http://giadinh.edu.vn/Thu-vien-vn-4-123-6.aspx 

Cơ sở dữ liệu Proquest: 

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?acc 

ountid=39958 

Cơ sở dữ liệu SpringerLink: 

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com 

Cơ sở dữ liệu Tạp chí Khoa học & Công nghệ:  

http://www.cesti.gov.vn/thu- vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn 

http://giadinh.edu.vn/Thu-vien-vn-4-123-6.aspx
http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
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2.3. Danh mục giáo trình của  ngành đang đào tạo 

STT Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

1 

Giáo Trình Triết 

Học Mác – Lênin 

(Dành cho bậc 

đại học hệ không 

chuyên lý luận 

chính trị) 

 

NXB 

Chính 

trị QG 

Sự thật 

2021 50 

Triết học 

Mác – 

Lênin 

Đúng  

2 

Giáo Trình Kinh 

tế chính trị Mác – 

Lênin (Dành cho 

bậc đại học hệ 

không chuyên lý 

luận chính trị) 

 

NXB 

Chính 

trị QG 

Sự thật 

2021 50 

Kinh tế 

chính trị 

Mác – 

Lênin 

Đúng  

3 

Giáo Trình Chủ 

nghĩa Khoa học 

xã hội (Dành cho 

bậc đại học hệ 

không chuyên lý 

luận chính trị) 

 

NXB 

Chính 

trị QG 

Sự thật 

2021 50 

Chủ nghĩa 

Khoa học 

xã hội 

Đúng  

4 

Giáo Trình Lịch 

sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

(Dành cho bậc 

đại học hệ không 

chuyên lý luận 

chính trị) 

 

NXB 

Chính 

trị QG 

Sự thật 

2021 50 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Đúng  

5 

Giáo Trình Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh (Dành cho 

bậc đại học hệ 

không chuyên lý 

luận chính trị) 

 

NXB 

Chính 

trị QG 

Sự thật 

2021 50 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Đúng  

6 Kinh tế vi mô 

PGS. TS. Lê 

Bảo Lâm; 

ThS. 

Nguyễn Như 

Ý; ThS. Trần 

Thị Bích 

Dung; ThS. 

Trần Bá Thọ 

NXB 

Kinh 

Tế 

2017 36 

Kinh tế 

học đại 

cương 

Đúng  
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STT Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

7 

Câu hỏi - bài tập 

- trắc nghiệm 

kinh tế vi mô 

Nguyễn Như 

Ý, Trần Thị 

Bích Dung, 

Trần Bá 

Thọ, Nguyễn 

Hoàng Bảo 

NXB 

Kinh 

Tế 

2017 36 

Kinh tế 

học đại 

cương 

Đúng  

8 Kinh tế vĩ mô 

PGS.TS Lê 

Bảo Lâm, 

TS. Nguyễn 

Như Ý, Trần 

Thị Bích 

Dung 

NXB 

Kinh tế 
2017 16 

Kinh tế 

học đại 

cương 

Đúng  

9 
Kinh tế học vĩ 

mô 

NGregory 

Mankiw 

NXB 

Hồng 

Đức 

2017 20 

Kinh tế 

học đại 

cương 

Đúng  

10 Toán cao cấp 

Lê Đình 

Thúy 

Nguyễn 

Quỳnh Lan 

NXB 

KTQD 
2018 22 

Toán cao 

cấp ứng 

dụng trong  

kinh doanh 

Đúng  

11 
Quản trị nhân sự 

trong thời đại số 

Camille 

Fournier 

NXB 

Công 

thương 

2020 17 
Công dân 

số 
Đúng  

12 

Trí Tuệ Nhân 

Tạo Trong 

Marketing 

Katie King 

NXB 

Công 

Thương 

2020 18 
Trí tuệ 

nhân tạo 
Đúng  

13 

Trí tuệ nhân tạo 

với pháp luật và 

quyền con người 

PGS, TS. 

Nguyễn Thị 

Quế Anh 

NXB 

Tư 

pháp 

2020 19 
Trí tuệ 

nhân tạo 
Đúng  

14 
Truyền thông đại 

chúng 

PGS, TS. Tạ 

Ngọc Tấn 

NXB 

Chính 

trị QG 

2001 32 

Truyền 

thông đại 

chúng và 

xã hội 

Đúng  

15 
Nghệ Thuật Lãnh 

Đạo 

David M. 

Rubenstein 

NXB 

Dân 

Trí 

2020 17 

Nghệ thuật 

và nhân 

văn 

Đúng  

16 

Từ Tâm trí Sức 

mạng của sự sáng 

tạo 

TS. Sir. Ken 

Robinson 

NXB 

ĐH Sư 

phạm 

2020 19 

Nghệ thuật 

và nhân 

văn 

Đúng  
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STT Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

17 
Hồ Chí Minh Trí 

tuệ và văn hóa 

PGS.TS. Bùi 

Đình Phong 

NXB 

CAND 
2020 14 

Trí tuệ và 

văn hóa 
Đúng  

18 

Giáo Trình Hành 

Vi Con Người 

Và Môi Trường 

PGS.TS. 

Nguyễn Hồi 

Loan – TS. 

Trần Thu 

Hương 

NXB 

ĐHQG 

Hà Nội 

2018 22 

Con người 

và môi 

trường 

Đúng  

19 

Giáo Trình Pháp 

luật và đạo đức 

kinh doanh và 

văn hóa công ty 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Mạnh Quân 

NXB 

ĐHKT 

QD 

2015 16 

Pháp luật 

và đạo đức 

kinh doanh 

Đúng  

20 Tâm lý học 
TS. Trần 

Nhựt Tân 

NXB 

Hồng 

Đức 

2019 23 Tâm lý học Đúng  

21 

Văn hóa doanh 

nghiệp trong tiến 

trình hội nhập 

Quốc tế 

PGS. TS 

Phạm Thanh 

Tâm 

NXB  

ĐH 

QG Hà 

Nội 

2017 12 

Văn hóa 

doanh 

nghiệp 

Đúng  

22 

Tư duy tích cực 

đánh thức tiềm 

năng 

Brian Tracy 

NXB 

ĐHKT 

QD 

2020 20 

Tư duy 

tích cực và 

đổi mới 

sáng tạo 

Đúng  

23 

Phong cách làm 

việc chuyên 

nghiệp 

TS. Nguyễn 

Hoàng Lê 

NXB 

Phụ nữ 
2020 15 

Phong 

cách làm 

việc 

chuyên 

nghiệp 

Đúng  

24 

Kỹ năng giao tiếp 

và thương lượng 

trong kinh doanh 

TS. Thái Trí 

Dũng 

NXB 

Lao 

Động 

Xã Hội 

2012 13 
Kỹ năng 

mềm 
Đúng  

25 Quản trị học 
Trần Anh 

Tài 

NXB  

ĐHQG 

Hà Nội 

2014 12 
Quản trị 

học 
Đúng  

26 Quản trị học 

Trần Đăng 

Khoa; 

Nguyễn Hữu 

Nhuận; Lê 

Việt Hưng 

NXB 

Kinh tế 
2016 30 

Quản trị 

học 
Đúng  
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STT Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

27 
Nguyên lý kế 

toán 

Tài liệu  

học tập 

NXB 

Kinh 

Tế 

TP.HC

M 

2018 40 
Nguyên lý 

kế toán 
Đúng  

28 
Nguyên lý kế 

toán 

Nguyễn Thị 

Loan 

NXB 

Lao 

động 

2018 22 
Nguyên lý 

kế toán 
Đúng  

29 
Lý thuyết Tài 

chính tiền tệ 

Nguyễn 

Đăng Dờn 

NXB 

ĐHQG 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

2009 32 
Lý thuyết 

tài chính 
Đúng  

30 
Lý thuyết Tài 

chính tiền tệ 

PGS.TS. Lê 

Thị Tuyết 

Hoa; Đặng 

Văn Dân 

NXB 

Kinh 

Tế 

2016 5 
Lý thuyết 

Tài chính 
Đúng  

31 
Marketing căn 

bản 

GS.TS Trần 

Minh Đạo 

NXB 

KTQD 
2013 30 

Marketing 

căn bản 
Đúng  

32 
Marketing căn 

bản 

Đinh Tiến 

Minh; Quách 

Bửu Châu; 

Nguyễn Văn 

Trưng; Đào 

Hoài Nam 

NXB 

Lao 

động 

2014 42 
Marketing 

căn bản 
  

33 
Quản trị 

Doanh nghiệp 

PGS.TS. 

Ngô Kim 

Thanh  

NXB 

Kinh tế 
2013 22 

Quản lý hệ 

thống 

thông tin 

Doanh 

nghiệp 

Đúng  

34 

Quản trị  

doanh nghiệp 

thương mại 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Nhung, 

Nguyễn Duy 

Châu, 

Nguyễn Thị 

Minh 

NXB 

Thanh 

niên 

2010 22 

Quản trị 

vận hành 

doanh 

nghiệp 

Đúng  

https://sachkinhte.com.vn/san-pham/tac-gia/pgs.ts.-ngo-kim-thanh
https://sachkinhte.com.vn/san-pham/tac-gia/pgs.ts.-ngo-kim-thanh
https://sachkinhte.com.vn/san-pham/tac-gia/pgs.ts.-ngo-kim-thanh


26 

 

 

STT Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

35 

Văn hóa doanh 

nghiệp trong tiến 

trình hội nhập 

Quốc tế 

PGS. TS 

Phạm Thanh 

Tâm 

NXB  

ĐHQG 

Hà Nội 

2017 12 

Phong tục 

tập quán 

các nước 

Đúng  

36 

Phong Tục Tập 

Quán Các Nước 

Trên Thế Giới 

Trần Thanh 

Liêm, Chu 

Quang 

Thắng 

NXB 

Văn 

hóa - 

Dân 

tộc 

2003 31 

Phong tục 

tập quán 

các nước 

  

37 
Giao tiếp trong 

kinh doanh 

TS Hà Nam 

Khánh Giao 

NXB 

Lao 

Động 

Xã Hội 

2011 20 

Giao tiếp 

trong kinh 

doanh 

Đúng  

38 

Văn hóa truyền 

thông trong thời 

kỳ hội nhập 

Đại học 

Khoa học Xã 

hội và Nhân 

văn (ĐHQG 

Hà Nội) 

NXB  

Thông 

tin & 

Truyển 

thông 

2018 25 

Truyền 

thông và 

văn hóa 

Đúng  

39 

Từ Chiến Lược 

Marketing Đến 

Doanh Nghiệp 

Thành Công 

Philip 

Kotler, 

Nancy Lee 

NXB 

Đại 

Học 

Kinh 

Tế 

Quốc 

Dân 

2020 20 

Quy trình 

sản xuất 

sản phẩm 

truyền 

thông 

Đúng  

40 

Giáo Trình 

Truyền Thông 

Và Quan Hệ 

Quốc Tế 

TS. Lý Thị 

Hải Yến 

NXB 

CT QG 

Sự thật 

2020 22 

Xây dựng 

và phát 

triển nội 

dung 

Đúng  

41 

Marketing Du 

Kích - Truyền 

Thông Xã Hội 

Jay Levinson 

NXB 

Hồng 

Đức 

2020 27 

Truyền 

thông xã 

hội – 

Marketing 

Đúng  

42 

Truyền Thông 

Theo Phong 

Cách Win-Win 

Phạm Sông 

Thu 

NXB 

Hà Nội 
2019 29 

Thiết kế 

kênh 

truyền 

thông 

Đúng  
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STT Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

43 
Từ Điển Thành 

Ngữ Anh Việt 

TS Trịnh 

Thu Hương 

NXB 

Phụ 

Nữ 

2018 23 

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành TT-

Marketing 

Đúng  

44 
Quản trị chiến 

lược 

Bùi Văn 

Danh; 

Nguyễn Văn 

Dung; Lê 

Quang Khôi 

NXB 

Phươn

g Đông 

2011 15 

Chiến lược 

Marketing 

sản phẩm 

truyền 

thông 

Đúng  

45 

Ngôn ngữ truyền 

thông và tiếp thị 

góc nhìn từ lý 

luận đến thực 

tiễn tiếng Việt 

Đinh Kiều 

Châu 

NXB 

Đại 

học 

quốc 

gia Hà 

Nội 

2016 21 

Ngôn ngữ 

truyền 

thông 

Đúng  

46 

Kỹ năng giao tiếp 

và thương lượng 

trong kinh doanh 

TS Thái Trí 

Dũng 

NXB 

Lao 

Động 

Xã Hội 

2012 13 

Giao tiếp 

truyền 

thông 

Đúng  

47 

Social Media - Bí 

quyết bứt phá 

tăng trưởng trên 

mạng xã hội 

MediaZ 

NXB 

Thế 

Giới 

2020 18 New media Đúng  

48 
PR - Lý Luận Và 

Ứng Dụng 

TS Đinh Thị 

Thúy Hằng 

NXB 

Thế 

Giới 

2014 22 
Nhập môn 

PR 
Đúng  

49 Trên cả PR 

TS. Hoàng 

Xuân 

Phương 

NXB 

Thế 

Giới 

2018 25 
Viết cho 

PR 
Đúng  

50 
Quản trị 

Marketing 

Nguyễn 

Bách Khoa, 

Nguyễn 

Hoàng Long 

NXB 

Thống 

kê 

2015 20 
Chiến lược 

PR 
Đúng  

51 

Lập Kế Hoạch 

Tổ Chức Sự Kiện 

Chuyên Nghiệp 

Andrea 

Driessen 

NXB 

Dân 

Trí 

2020 19 
Tổ chức sự 

kiện 
Đúng  

52 
PR Từ Chưa Biết 

Đến Chuyên Gia 

ThS Hoàng 

Xuân 

Phương 

NXB 

Lao 

động 

2020 21 
PR chuyên 

biệt 
Đúng  
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STT Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

53 
Quản trị rủi ro và 

khủng hoảng 

Đoàn Thị 

Hồng Vân, 

Kim Ngọc 

Đạt, Hà Đức 

Sơn 

NXB 

Lao 

động 

2009 11 

Xử lí 

khủng 

hoảng 

Đúng  

54 

Nghệ Thuật Dẫn 

Chương Trình 

Hấp Dẫn MC 

Goàng Xuân 

Việt 

NXB 

Văn 

nghệ 

TPHC

M 

2027 18 

Người dẫn 

chương 

trình (MC) 

Đúng  

55 

Kỹ năng tổ chức 

sự kiện, giao tiếp, 

ứng xử 

TS Lê Hồng 

Minh 

NXB 

Thanh 

niên 

2018 24 

Tổ chức và 

quản trị sự 

kiện 

Đúng  

56 

Quản trị dự án - 

những nguyên 

tắc căn bản 

Joseph 

Heagney 

NXB 

Công 

thương 

2018 19 

Quản trị dự 

án truyền 

thông 

Đúng  

57 
Digital 

Marketing 

Vinalink, 

Riocreative 

NXB 

Lao 

Động 

Xã Hội 

2019 20 

Kinh 

doanh sản 

phẩm 

truyền 

thông 

Đúng  

58 

Giáo trình công 

nghệ sản xuất 

chương trình 

truyền hình 

ThS Phạm 

Thị Sao 

Băng 

NXB 

KHKT 
2017 16 

Sản xuất 

chương 

trình 

truyền hình 

Đúng  

59 

Quảng Cáo Sáng 

Tạo - Những 

Hình Mẫu Quảng 

Cáo Thành Công 

Nhất Thế Giới 

Mario 

Pricken 

NXB 

Hồng 

Đức 

2020 21 

Sản xuất 

sản phẩm 

Quảng cáo 

(Viral clip) 

Đúng  

60 

Thành Công Tức 

Thì: Quảng Cáo 

Ấn Tượng 

Bradley J. 

Sugars 

NXB 

Công 

thương 

2020 16 

Sản xuất 

sản phẩm 

Quảng cáo 

(TVC) 

Đúng  

61 

Quay Phim Điện 

Ảnh & Truyền 

Hình 

 

NSƯT Phạm 

Thanh Hà 

 

NXB 

Chính 

trị QG 

2015 18 

Quay phim 

+ Ánh 

sáng 

Đúng  

https://bookbuy.vn/tac-gia/nsut-pham-thanh-ha-auth18175/p1
https://bookbuy.vn/tac-gia/nsut-pham-thanh-ha-auth18175/p1
https://bookbuy.vn/tac-gia/nsut-pham-thanh-ha-auth18175/p1
https://bookbuy.vn/tac-gia/nsut-pham-thanh-ha-auth18175/p1
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STT Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

62 

Hướng Dẫn Quay 

Và Dựng Phim 

Kỹ Thuật Số 

Chuyên Nghiệp 

Trên Máy Tính 

Nguyễn 

Nam Thuận 

NXB 

GTVT 
2018 18 

Dựng phim 

+ Âm 

thanh 

Đúng  

63 

Giáo Trình Kỹ 

Thuật Audio Và 

Video 

TS. Nguyễn 

Tấn Phước 

NXB 

Hồng 

Đức 

2016 16 

Kỹ thuật 

Video, Kỹ 

thuật 

Audio 

(AV) 

Đúng  

64 

Xã Hội Hóa Sản 

Xuất Chương 

Trình Truyền 

Hình Ở Việt Nam 

Hiện Nay 

Đinh Thị 

Xuân Hòa 

NXB 

Thông 

Tin 

Truyền 

Thông 

2014 15 

Sản xuất 

sản phẩm 

truyền 

thông 

Đúng  

65 
Quản trị 

Marketing 

PGS.TS. 

Trương Đình 

Chiến 

NXB 

Kinh tế 
2013 40 

Quản trị 

Marketing 

thương 

hiệu 

Đúng  

66 
Quản trị 

thương hiệu 

TS Bùi Văn 

Quang 

NXB 

Lao 

Động 

Xã Hội 

2018 23 

Quản trị 

Marketing 

thương 

hiệu 

Đúng  

2.4 Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo: 

Số TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

1 

Lý thuyết 

chung về thị 

trường tài 

chính, ngân 

hàng và chính 

sách tiền tệ 

Nguyễn Văn 

Ngọc 

NXB Đại 

học Kinh 

tế Quốc 

dân 

2009 

20 

Lý thuyết 

Tài chính 

tiền tệ 

Đúng  

2 
Nhập môn tài 

chính tiền tệ 

Sử Đình 

Thành, Vũ Thị 

Minh Hằng 

NXB Lao 

Động 

2008 

2 

Lý thuyết 

Tài chính 

tiền tệ 

Đúng  

https://sachkinhte.com.vn/san-pham/tac-gia/pgs.ts.-truong-dinh-chien
https://sachkinhte.com.vn/san-pham/tac-gia/pgs.ts.-truong-dinh-chien
https://sachkinhte.com.vn/san-pham/tac-gia/pgs.ts.-truong-dinh-chien
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Số TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

3 Kinh tế du lịch Vũ Mạnh Hà 

NXB  

Giáo dục 

2014 

6 
Kinh tế du 

lịch 
Đúng  

4 
Nguyên lý kinh 

tế vi mô 
Đinh Phi Hổ 

NXB  

Lao động 

xã hội 

2011 

2 
Kinh tế vi 

mô 
Đúng  

5 

Hướng dẫn 

thực hành kinh 

tế học vi mô 

Vũ Kim Dũng 

NXB Thời 

Đại 

2011 

14 
Kinh tế vi 

mô 
Đúng  

6 
Kinh tế học  

vi mô 
Trần Thừa 

NXB Giáo 

Dục 

2011 

30 
Kinh tế vi 

mô 
Đúng  

7 

Quản trị  

chiến lược – 

Khái luận và 

các tình huống 

Trường Đại 

học Kinh tế 

Tp. HCM 

NXB  

Kinh tế 

2016 

11 
Quản trị 

chiến lược 
Đúng  

8 

Chiến lược  

và chính sách 

kinh doanh 

TS. Nguyễn 

Thị Liên Diệp, 

ThS. Phạm 

Văn Nam 

NXB 

Thống Kê 

2010 

10 
Quản trị 

chiến lược 
Đúng  

9 
Quản trị nguồn 

nhân lực 

Trần Kim 

Dung 

NXB 

Thống Kê 

2014 

4 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

Đúng  

10 
Quản trị  

nhân sự 

Nguyễn Hữu 

Thân 

NXB 

Thống kê 

2010 

4 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

Đúng  

11 

Tâm lý và nghệ 

thuật giao tiếp, 

ứng xử trong 

kinh doanh 

GS.TS 

Nguyễn Văn 

Đính – 

PGS.TS 

Nguyễn Văn 

Mạnh 

NXB ĐH 

Kinh tế 

quốc dân 

2012 

5 

Giao tiếp 

trong kinh 

doanh 

Đúng  
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Số TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

12 

Quản trị rủi ro 

xí nghiệp trong 

nền kinh tế 

toàn cầu – 

nguyên tắc và 

thực hành 

Dương Hữu 

Hạnh 

NXB Tài 

chính 

2009 

3 

Quản trị 

rủi ro 

trong kinh 

doanh 

Đúng  

13 

Risk 

Management 

and Insurance 

Arthur 

Williams.JR, 

Michael L. 

Smith, Peter 

C. Young 

Irwin 

McGraw-

Hill 

1998 

2 

Quản trị 

rủi ro 

trong kinh 

doanh 

Đúng  

14 
Principle Of 

Marketing 

Phillip Kotler, 

Armstrong 

Printice 

Hall – 

Eleventh 

edition 

2006 

28 Marketing Đúng  

15 
Thương mại 

quốc tế 

Đinh Thị Liên, 

Trương Tiến 

Sĩ, Nguyễn 

Xuân Đạo 

NXB Lao 

Động Xã 

Hội 

2011 

13 
Kinh tế 

quốc tế 
Đúng  

16 

Tóm tắt lý 

thuyết – Bài tập 

- Trắc nghiệm 

Kinh tế vĩ mô 

Nguyễn Như 

Ý, Trần Thị 

Bích Dung, 

Lâm Mạnh 

Hà, Trần Bá 

Thọ 

NXB 

Thống Kê 

2006 

14 
Kinh tế 

vĩ mô 
Đúng  

17 
Kinh tế 

vĩ mô 

Phan Nữ 

Thanh Thủy, 

Trần Nguyễn 

Ngọc Anh 

Thư 

NXB Đại 

học Quốc 

Gia 

2006 

5 
Kinh tế 

vĩ mô 
Đúng  

18 

Nghiên cứu 

khoa học 

Marketing 

Nguyễn Đình 

Thọ, Nguyễn 

Thị Mai Trang 

NXB 

ĐHQG 

TP.HCM 

2007 

11 Marketing Đúng  

19 
Quản trị 

Thương hiệu 

Phạm Thị Lan 

Hương và các 

tác giả 

NXB Tài 

chính 

2014 

7 

Quản trị 

thương 

hiệu 

Đúng  
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Số TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng 

cho môn 

học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

20 

Phương pháp 

luận nghiên 

cứu: Nghiên 

cứu khoa học 

kinh tế 

Nguyễn Thị 

Cành 

NXB 

ĐHQG 

TPHCM 

2014 

7 Marketing Đúng  

21 
Quản trị 

Thương hiệu 

Patricia F. 

Nicolino 

NXB Lao 

Động Xã 

Hội 

2017 

7 

Quản trị 

thương 

hiệu 

Đúng  

22 

Quản trị 

thương hiệu 

trực tuyến 

Charlie 

Pownall 

NXB 

Thế Giới 

2016 

12 

Quản trị 

thương 

hiệu 

Đúng  

23 

Văn hóa doanh 

nghiệp trong 

thời đại công 

nghệ số 

 

Shane Green 

 

NXB Lao 

Động 

2018 

10 

Văn hóa 

và đạo đức 

kinh doanh 

Đúng  

24 
Marketing trên 

mạng xã hội 
Linda Coles 

NXB trẻ 

2020 
1 

Thương 

mại điển 

tử 

Đúng 
Tham 

khảo 

25 

Thế giới ảo – 

Thương hiệu 

thật 

Gary 

Vaynerchuk 

NXB thế 

giới 

2020 

6 

Thương 

mại điển 

tử 

Đúng 
Tham 

khảo 

26 
Marketing 

online 4.0 

Nguyễn Phan 

Anh 

NXB 

Hồng Đức 

2020 

3 

Thương 

mại điển 

tử trong 

kinh doanh 

Đúng 
Tham 

khảo 

27 
Giải pháp bán 

hàng 4.0 
Daniel H. Pink 

NXB 

Tổng Hợp 

TPHCM 

2017 

17 

Thương 

mại điển 

tử trong 

kinh doanh 

Đúng  

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2021  

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 Đã ký 

 

 PGS.TS. VÕ TRÍ HẢO 

http://www.minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=Linda+Coles
http://www.minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=Gary+Vaynerchuk
http://www.minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=Gary+Vaynerchuk

